
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT
Phần I. (3.5 điểm). Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Điều ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta có thể làm cho cuộc sống này đó chính là tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Đừng bao giờ hoài phí tâm sức vào những băn khoăn, nghĩ ngợi kiểu như “Nếu ... thì sao?”, “Giá mà...” hay “Lẽ ra tôi đã...”. Câu trả lời xác đáng sẽ không bao giờ đến từ những lập luận thiếu cơ sở thực tiễn. Vì vậy, hãy can đảm dấn bước về phía trước với tất cả những gì cuộc sống trao tặng bạn. Hãy đối diện với những thử thách bằng sự nỗ lực, với buồn đau bằng hy vọng, với thất bại bằng tin tưởng. Không ai chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công nhưng cũng chẳng thể đoán chắc bạn là người thua cuộc.
(Trích Đi tìm niềm vui cuộc sống – Sách Quà tặng tinh thần cho cuộc sống – NXB trẻ)
Câu 1. (0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt có trong đoạn văn.
Câu 2. (1.0 điểm) Theo tác giả, con người cần phải đối diện với thử thách, với buồn đau, với thất bại bằng cách nào?
Câu 3. (2.0 điểm) Từ gợi dẫn của bài viết cùng trải nghiệm của bản thân, em hãy viết một bài luận khoảng 2/3 trang giấy thi về vấn đề “giá trị của thái độ sống tích cực”.  
Phần II. (6.5 điểm). 
Kết thúc bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”, nhà thơ Huy Cận viết:
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
(Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021)
Câu 1. (0.5 điểm)  Chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ.
Câu 2. (1.5 điểm) Trong đoạn thơ trên, những hình ảnh nào được lặp lại ở khổ thơ đầu? Nêu ý nghĩa của sự lặp lại đó.
Câu 3. (4.5 điểm) Cũng trong bài có một khổ thơ là bức tranh tuyệt đẹp về cảnh đàn cá biển.
a.(0.5 điểm)  Hãy chép chính xác khổ thơ đó.
b.(4.0 điểm) Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương thức diễn dịch trình bày cảm nhận về khổ thơ vừa chép, trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép và câu có biện pháp tu từ so sánh (Gạch chân và chú thích rõ).

----------------- Chúc các em làm bài tốt! ----------------






  HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT 
	
	NỘI DUNG
	Điểm

	Phần I
Câu 1
(0,5đ)
	
Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	 0,5đ



	Câu 2
(1đ)
	Theo tác giả, con người cần phải đối diện với thử thách bằng sự nỗ lực, với buồn đau bằng hy vọng, với thất bại bằng tin tưởng.

	1đ

	Câu 3
(2đ)
	Về hình thức:
- Đúng hình thức bài văn, đảm bảo độ dài quy định.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, mạch lạc.
Về nội dung:
* Kiểu bài văn: Nghị luận xã hội
* Vấn đề nghị luận: Giá trị của thái độ sống tích cực  
* Nội dung: Học sinh hiểu và biết cách sử dụng những lí lẽ, dẫn chứng phù hợp để trình bày những hiểu biết của mình về vấn đề nghị luận.
- Giải thích: Sống tích cực là thái độ sống chủ động thông qua cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng và nhìn nhận mọi thứ, mọi vấn đề theo chiều hướng tốt đẹp, giải quyết vấn đề  thuận lợi nhất, dũng cảm, dám đối đầu với thử thách và không dễ bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh.
- Bàn luận: 
+Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những khó khăn, vấp ngã, chán nản, thái  độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để chinh phục con đường mà mình đã lựa chọn. Suy nghĩ tích cực có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần, định hướng hành động đúng đắn cho mỗi người.
 + Những suy nghĩ tích cực cũng sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.
+ Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công.
+ Thiếu suy nghĩ tích cực, con người dễ rơi vào trạng thái bi quan, bế tắc. Người nhìn nhận mọi việc với con mắt tiêu cực sẽ gặp trở ngại lớn trong cuộc sống vì không dám đương đầu với thách thức cũng như không có niềm tin vào khả năng của bản thân.
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Hãy học cách suy nghĩ tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. 
+ Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực dù tình huống có bi quan tới mức nào.
+ Để có suy nghĩ tích cực, mỗi người cần rèn luyện thói quen tư duy, nâng cao kiến thức, tích cực trải nghiệm, luôn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi để thành công trong cuộc sống

	
0.5đ 


1,5đ

















	Phần II
Câu 1
(0,75đ)
	
Mạch cảm xúc của bài thơ vận động theo sự tuần hoàn của thời gian và hành trình của một chuyến ra khơi đánh cá: 
+ Đoàn thuyền ra khơi đánh cá đầy khí thế vào lúc hoàng hôn.
+ Lao động hăng say đánh cá trên biển khi trăng lên cao.
+ Đoàn thuyền trở về với niềm vui mẻ cá bội thu vào lúc bình minh.
	
0,75đ



	Câu 2
(1,25đ)
	*Trong đoạn thơ có những hình ảnh được lặp lại ở khổ thơ đầu: câu hát, mặt trời, đoàn thuyền
* Tác dụng: 
- Tạo kết cấu đầu cuối tương ứng, cấu tứ chặt chẽ, hài hòa  cho bài thơ.
- Khắc họa trọn vẹn hành trình ra khơi và trở về của đoàn thuyền  trong sự gắn bó hòa hợp với thiên nhiên và khí thế lao động say sưa của người lao động:
        + Ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ, đẹp đẽ của biển cả.
        + Thể hiện điệp khúc ngân nga của tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui niềm tin phơi phới, khát vọng bội thu, ước mơ chinh phục biển khơi của những người dân chài, người lao động trong thời kì đổi mới đi lên xây dựng XHCN.
- Góp phần làm nổi bật chủ đề của bài thơ.

	1,25đ

	Câu 3
(4,5đ)
	a. Chép chính xác khổ thơ theo yêu cầu

	0,5đ


	
	b.
* Hình thức
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Trình bày đoạn văn theo đúng phép lập luận diễn dịch.
- Sử dụng đúng, gạch dưới và chú thích rõ câu ghép và câu có biện pháp tu từ so sánh
	

0,25đ
0,25đ

1,0đ

	
	* Nội dung: Biết bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…), liên hệ HCST để làm nổi bật nội dung đoạn thơ: Sự giàu có và vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh của biển cả; triển khai làm sáng tỏ bằng những ý cơ bản sau: 
- Biển đẹp thơ mộng. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, trời khuya dần, trăng lên cao; giữa không gian bao la sóng nước, giữa ánh sáng vầng trăng mờ ảo, mơ hồ biển mang màu sắc thật nên thơ, lấp lánh, dịu dàng, huyền ảo.
+ Huy Cận đã ngợi ca sự giàu có và vẻ đẹp của biển cả bằng cách liệt kê tên của các loài cá khác nhau, các tính từ chỉ màu sắc: lấp lánh, đen hồng, vàng choé: cá chim, thu, nhụ, đé là những loài cá quý ở vùng biển nước ta, những loài cá mang lại giá trị kinh tế lớn cho ngành thuỷ hải sản Việt Nam.
- Hình ảnh ẩn dụ độc đáo “Cá song lấp lánh đuốc đen hồng” đã gợi ra cảnh những con cá song giống như ngọn đuốc đang lao đi trong luồng nước dưới ánh trăng lấp lanh. Đoạn thơ là sự phối hợp tài tình giữa ánh sáng và màu sắc : ánh sáng lấp lánh đen hồng của cá song, màu vàng chóe của trăng trên mặt nước tạo nên một bức tranh sơn mài lấp lánh.
- Nghệ thuật nhân hóa “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe” -> Ánh trăng in xuống nước, những con cá quẫy đuôi như quẫy ánh trăng tan ra khiến cảnh biển đêm rực rỡ, lấp lánh như một đêm hội. Loài cá quý được nhân hóa qua tiếng gọi “em” thân thiết -> sinh động, gần gũi => Tình yêu, sự gắn bó với biển cả của người lao động.
- “Đêm thở  sao lùa nước Hạ Long” là hình ảnh nhân hoá đẹp. Đêm được miêu tả như một sinh vật đại dương. Tiếng thở của biển đêm chính là ánh sao lùa sóng nước, hoà với tiếng gõ thuyền trong nhịp điệu hối thúc của đêm tàn…. Đây là một hình ảnh mới lạ, sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ Huy Cận khiến cho cảnh thiên nhiên sinh động, đẹp đẽ. 
· Tất cả làm nên một bức tranh hoà nhịp kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người lao động thể hiện cảm xúc yêu mến, tự hào, gắn bó với biển cả của những người dân chài cũng như của tác giả Huy Cận.
*Lưu ý: 
- Thí sinh có thể phân tích theo nhiều cách khác nhau nhưng đoạn văn vẫn làm nổi bật được những nội dung theo yêu cầu trên thì cho điểm tối đa.
- Nếu thí sinh chỉ diễn xuôi đoạn thơ mà không chú ý khai thác các tín hiệu nghệ thuật, CBChT cho không quá 1,0 điểm.
	2.5đ


Lưu ý:
- Trên đây chỉ là những gợi ý, tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá.
- Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm phù hợp.
    
